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ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ 
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP UỶ BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 
 

I. THÔNG TIN CHUNG GIẢI BÓNG ĐÁ: 
1. Tên giải đấu:  
- Tên đầy đủ: Giải bóng đá Kỷ niệm 5 năm thành lập Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà nước 
tại Doanh nghiệp. 
2. Đơn vị tổ chức: Đoàn thanh niên TCT Hàng không Việt Nam 
3. Đơn vị đồng hành giải: Công ty cổ phần truyền thông và sự kiện BTN 
4. Đơn vị bảo trợ truyền thông (bổ sung sau):  
-   
- 
5. Ban Tổ chức: 
- Chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức giải đấu một cách công bằng, khách 
quan với tinh thần trách nhiệm cao. 
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để các trận đấu diễn ra trọn vẹn với chất lượng 
đảm bảo. 
- Kết hợp với các kênh truyền thông nhằm tạo tiếng vang cho giải đấu. 
6. Trọng tài: Trọng tài Quốc gia. 
 
II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ 
1. Đối tượng tham gia giải và Tiêu chuẩn cầu thủ:  
- Cán bộ nhân viên khối cơ quan, văn phòng của Tổng công ty, Tập đoàn là các 
đơn vị trực thuộc Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc các đơn 
vị khách mời. Có thẻ BHYT của đơn vị từ 6 tháng trở lên. 
- Đủ sức khỏe tham gia thi đấu, không mắc bệnh truyền nhiễm và các bệnh tim 
mạch hoặc các bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và chất lượng thi đấu.  
- Mỗi cầu thủ chỉ được thi đấu cho 1 đội và mang 1 số áo trong suốt quá trình giải. 
- Tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình trong suốt thời gian thi đấu tại giải. 
2. Đối tượng không được tham gia giải: 
-  Những vận động viên (VĐV) không thuộc đối tượng nêu tại mục 1 trên đây. 
-  Cán bộ nhân viên đang bị kỷ luật đình chỉ công tác. 
3. Hồ sơ đăng ký tham dự: 
-  Đăng ký: Mỗi đội bóng được đăng ký tối thiểu 10 cầu thủ và tối đa 25 cầu thủ 
(bao gồm lãnh đội và đội trưởng). 
- Hồ sơ tham dự Giải (bản cứng): 

+ Bản gốc Hồ sơ đội bóng (theo mẫu) 
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+ Ảnh cầu thủ: ảnh màu, chụp chính diện từ ngực trở lên, không đội mũ, 
không đeo kính, trang phục chỉnh tề, khuyến khích các đội bóng mặc áo đồng 
phục của đội. 

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, số áo, CMND/CCCD. 
- BTC sẽ tiến hành kiểm tra bản gốc vì vậy các cầu thủ phải mang theo bản gốc 
giấy tờ tùy thân (Căn cước/CMND) khi thi đấu. 
4.  Trang phục: Các đội tham dự giải phải đăng ký 2 bộ trang phục thi đấu chính 
thức của đội cho BTC giải, trang phục hợp lệ bắt buộc phải có số áo cầu thủ.  
(BTC không cung cấp trang phục thi đấu) 
 
III. TỔ CHỨC THI ĐẤU 
1. Bóng thi đấu: bóng số 5 BTC Cung cấp 
2. Lịch thi đấu và địa điểm thi đấu: 
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 12/08 – 09/09/2023. 
- Địa điểm: Vòng Bảng được tổ chức tại 2 địa điểm Hà Nội và TP HCM. Vòng 
đấu loại trực tiếp được tổ chức tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 
- Trong quá trình tiến hành giải, ngày, giờ thi đấu do BTC Giải quyết định; BTC 
Giải có thể sắp xếp thay đổi thời gian của một số trận đấu để đảm bảo công tác 
tổ chức/truyền thông cho giải đấu hoặc trong các trường hợp cần thiết khác. 
- Lịch thi đấu ban hành mới có hiệu lực thay thế lịch thi đấu trước đó. 
3. Quy định về thẻ thi đấu: 
Ban tổ chức sẽ tiến hành cấp thẻ thi đấu cho lãnh đạo đội bóng và cầu thủ, quy 
định sử dụng thẻ như sau: 
- Thẻ dùng để ra - vào Sân vận động, kiểm tra tư cách đăng ký thi đấu và làm 
nhiệm vụ. Chỉ lãnh đội mới được phán ánh, khiếu nại với BTC. 
- Trong trận đấu: tất cả các quan chức, cầu thủ và các viên chức khác phải đeo 
thẻ trong Khu vực kỹ thuật; 
-  Không cho người khác mượn thẻ, không sử dụng thẻ  sai  mục  đích.  Nếu Ban 
tổ chức phát hiện có vi phạm sẽ tịch thu thẻ, chủ thẻ sẽ chịu mọi hình thức kỷ 
luật; 
- Cá nhân làm mất hoặc hư hỏng thẻ phải gửi giấy xin cấp lại thẻ có xác nhận 
của Lãnh đạo CLB và nộp lệ phí: 200.000đ/thẻ (Hai trăm ngàn đồng/thẻ). 
4. Phương thức thi đấu và cách tính điểm, xếp hạng: 
- Thể thức thi đấu: 23 đội chia thành 6 bảng đá vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp 
hạng. Chọn lấy 08 đội đá Vòng loại trực tiếp tìm Đội Vô Địch (20 đội miền Bắc 
lấy 07 đội, 03 đội miền Nam lấy 01 đội). Đội bóng Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà 
nước là đội chủ nhà được đặc cách tham gia vòng 1/8 đấu loại trực tiếp. 
*Trường hợp đội Uỷ Ban xếp hạng Nhất Bảng: Giải lấy 06 đội nhất của 6 bảng 
và 02 đội nhì miền Bắc có thành tích tốt nhất đá vòng đấu loại trực tiếp tìm Đội 
Vô Địch. 
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*Trường hợp đội Uỷ Ban không Nhất Bảng: Giải lấy 06 đội nhất bảng, đội Uỷ 
Ban và 01 đội nhì miền Bắc có thành tích tốt nhất đá vòng đấu loại trực tiếp tìm 
Đội Vô Địch. 
- Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng đấu: 

+ Đội thắng: 3 điểm 
+ Đội hoà: 1 điểm 
+ Đội thua: 0 điểm 

Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu 
giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

+ Thành tích đối đầu giữa 2 đội 
+ Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua. 
+ Tổng số bàn thắng/thua. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên 
Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét đến: 

+ Điểm Fair play: Căn cứ trên số thẻ vàng, thẻ đỏ đội bóng đó nhận khi kết 
thúc giải, cụ thể như sau: 1 thẻ vàng tính một (1) điểm; 1 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng 
thứ 2 trong cùng 1 trận đấu) tính ba (3) điểm; 1 thẻ đỏ trực tiếp tính ba (3) điểm; 
1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 1 trận đấu tính bốn (4) điểm.  
Đội nào nhận được ít điểm hơn đội đó xếp trên. 

+ Tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để xác định đội xếp trên 
- Đội Nhì có thành tích tốt nhất được xét chọn theo thứ tự các chỉ số như sau: 

+ Điểm số 
+ Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua. 
+ Tổng số bàn thắng/thua. 
+ Điểm Fair play 
+ Tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên 

- Đội đạt giải Phong cách là đội được xét chọn theo thứ tự các chỉ số như sau: 
+ Đội có điểm Fair play ít nhất. 
+ Nếu các đội bằng điểm Fair play thì lấy đội xếp thứ hạng trên. 
+ Nếu các đội cùng thứ hạng thì bốc thăm ngẫu nhiên. 

5. Luật thi đấu và một số quy định khác: 
5.1 Luật thi đấu: 
- Áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người do Uỷ Ban Thể dục Thể thao trước đây 
ban hành, Điều lệ của BTC, bổ sung Luật mới nhất của FIFA và/hoặc VFF. 
- Các quyết định của BTC giải được thể hiện dưới hình thức thông báo gửi tới 
các thành viên tham gia giải. Các thành viên tham gia Giải có trách nhiệm thực 
hiện nghiêm túc các thông báo của BTC Giải; 
- Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa hiệp là 10 phút; 
- Một số Quy định khác: 
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+ Không áp dụng Luật việt vị 
+ Không áp dụng quả đá phạt trực tiếp 13m 
+ Quả ném biên được thay thế bằng quả đá biên 
+ Áp dụng các lỗi phạt gián tiếp 
+ Cự ly phạt đền: 6m 
+ Cự ly hàng rào: 5m. 
+ Quả giao bóng sút thẳng vào cầu môn được tính ăn bàn và có thể chuyền 

lên hoặc chuyền về phía sân đội mình. 
+ Thủ môn ném bóng bằng tay trong tình huống bóng trong cuộc không 

chạm cầu thủ nào mà vào gôn không tính ăn bàn. 
5.2 Số lượng cầu thủ: 
Mỗi đội tham gia thi đấu là 7 người (tính cả thủ môn). Đến giờ thi đấu, số cầu thủ 
hợp lệ của 1 đội mà ít hơn 5 người thì đội bóng đó sẽ bị xử thua 0-3. Nếu có từ 5 
người trở lên thì trận đấu vẫn tiếp tục, trong suốt thời gian thi đấu, đội thiếu người 
có quyền bổ sung cho đủ 7 (không tính trường hợp bị đuổi khỏi sân). 
5.3 Thay cầu thủ: 
- Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền 7 lượt thay người, cầu thủ thay ra được 
vào sân tiếp. Trong từng thời điểm của trận đấu, mỗi đội bóng xin thay người phải 
đáp ứng đủ các điều kiện của giám sát mới được vào sân. 
- Chỉ có giám sát của BTC mới được yêu cầu trọng tài thay người. 
- Cầu thủ chỉ được vào thay sau khi được sự đồng ý của Trọng tài điều khiển trận 
đấu. 
- Cầu thủ tự ý ra sân đội sẽ chịu đá thiếu người đến khi trọng tài cho phép mới 
được bổ sung cầu thủ thay mới vào. 
- Cầu thủ tự ý vào sân và ra khỏi sân khi chưa được sự đồng ý của giám sát và 
trọng tài sẽ bị thẻ vàng. 
5. 4 Thủ môn: 
- Thủ môn phải có màu và số áo khác với cầu thủ đội mình và có màu áo khác với 
màu áo của đội bạn. 
- Không được phép dùng tay bắt bóng khi cầu thủ cùng Đội đá về. 
5.5. Quy định khác: 
- Khi trận đấu đang diễn ra nếu có những điều kiện làm ảnh hưởng đến trận đấu 
như: Mưa bão, mất điện… Nếu như quá 2/3 thời gian thì kết quả trận đấu sẽ được 
bảo lưu. Nếu, vì bất kỳ lý do gì không thể tổ chức một trận đấu, trận đấu đó có thể 
được xếp lịch lại theo quyết định của nhà tổ chức. 
- Trang phục thi đấu: Mỗi đội bắt buộc chuẩn bị 2 bộ đồng phục có mầu áo khác 
nhau. Các đội phải đăng ký mầu quần, áo với BTC bằng văn bản hoặc sms trước 
24h khi trận đấu diễn ra. Đội đăng ký trước là đội được ưu tiên chọn màu áo. 
- Giầy thi đấu: Giầy bata hoặc giầy vải núm cao su hoặc giầy chuyên dụng đá sân 
cỏ nhân tạo. Cấm các loại giầy đinh nhọn móng cứng (AG, FG,…) ở vòng bảng. 
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- Cầu thủ nào không chấp hành quy định về trang phục không được vào sân. 
- Khi có sự gian lận cầu thủ ngoài danh sách đăng ký mà bị phát hiện thì sẽ bị xử 
thua (0-3) và có thể bị loại khỏi giải đấu. Ngoài ra, BTC sẽ tiến hành lập biên bản 
gửi về UBQLVNN để có căn cứ gửi về đơn vị. 
- Nếu trong quá trình tiến hành giải, có đơn vị tự ý rút lui khỏi giải hoặc bị loại 
khỏi giải thì đơn vị đó sẽ bị kỷ luật, toàn bộ kết quả thi đấu của các đơn vị khác 
(nếu có) đối với đơn vị này có thể bị huỷ bỏ. BTC giải sẽ có những quyết định 
điều chỉnh phù hợp để đảm bảo tiến trình giải, quyền lợi các đội bóng tham dự. 
 
IV. KỶ LUẬT – KHIẾU NẠI: 
1. Kỷ luật: 
- Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong cùng trận đấu (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ bị 
truất quyền thi đấu trong thời gian còn lại và bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp. 
- Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong hai (02) trận đấu khác nhau sẽ bị 
đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo. 
- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ bị truất quyền thi đấu trong thời gian còn lại và 
bị đình chỉ ít nhất hai trận đấu kế tiếp sau đó. Tiểu Ban kỷ luật có thể xem xét kéo 
dài thời gian bị đình chỉ thi đấu tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của vi phạm. 
- Đội bóng có cầu thủ bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp hoặc 02 thẻ vàng liên 
tiếp) không được phép bổ sung cầu thủ cho đến hết trận.  
- Bất kỳ hình thức chơi xấu, hành vi không đứng đắn và không có tinh thần thể 
thao đều bị nghiêm cấm. BTC có quyền phạt nguội các hành vi này căn cứ vào 
báo cáo của giám sát, của trọng tài, của các thành viên thuộc BTC và ban khen 
thưởng - kỷ luật của giải. (Hình thức phạt nguội nhẹ là phạt tiền, nặng là phạt tiền 
+ treo giò, trường hợp cần thiết BTC sẽ gửi công văn về Lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị). 
- BTC có quyền xử thua (0 - 3) cho đội nào vi phạm như: đến muộn hơn 10 phút 
khi trận đấu bắt đầu, bỏ trận đấu giữa chừng. . . và nộp báo cáo cho Ban Tổ Chức 
để có quyết định. 
- Cấm thi đấu và gạt tên ra khỏi giải cho các trường hợp sau: 

+ Hành hung trọng tài 
+ Hành hung đội bạn hoặc các thành viên khác 

- Bị xử phạt nếu có những hành vi phản ứng quyết định trọng tài như: 
+  Ném bóng hoặc đá bóng có chủ đích vào người trọng tài. 
+  Nhổ nước bọt vào người trọng tài và cầu thủ đội bạn. 
+  Có những lời nói thô tục hoặc cởi áo thi đấu trên sân. 

2. Khiếu nại: 
- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: 

+ Bàn thắng hay không bàn thắng 
+ Phạt đền hay không phạt đền 
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- Mọi khiếu nại về các vấn đề khác đều phải lập thành văn bản và gửi tới 
BTC giải thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 01 tiếng sau khi trận đấu kết 
thúc; Giám sát phải báo cáo cho BTC Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại. 
- Lệ phí khiếu nại là 1.000.000đ/lần (Một triệu đồng), nếu khiếu nại là đúng sau 
khi có quyết định của BTC Giải thì chủ thể khiếu nại sẽ được hoàn lại lệ phí 
khiếu nại. 
- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC Giải sẽ xem 
xét và có thể có hình thức xử lý đối với đội bóng khiếu nại. 
- BTC không giải quyết khiếu nại về lỗi nhận định của trọng tài. 
 
V. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH: 

1. Lệ phí tham dự: 
Các đội đóng góp theo hướng dẫn của Uỷ Ban. 
2. Giải thưởng: 
Ø Đội Vô địch: Cúp, Cờ, huy chương và giải thưởng 30.000.000VNĐ 
Ø Đội giải Nhì: Cờ, huy chương và giải thưởng 15.000.000 VNĐ 
Ø Đội giải Ba: Cờ, huy chương và giải thưởng: 10.000.000VNĐ 
Ø Giải Phong cách: Cờ và Giải thưởng 5.000.000VNĐ 
Ø Giải Thủ môn xuất sắc nhất: Kỷ niệm chương và 1.000.000 VNĐ 
Ø Giải Vua phá lưới: Kỷ niệm chương và 1.000.000 VNĐ 
3. Thẻ phạt: 

+ Thẻ đỏ trực tiếp: 500.000 VNĐ  
+ Thẻ vàng: 200.000 VNĐ 
Tiền thẻ vàng thẻ đỏ: nộp ngay sau khi trận đấu kết thúc. 
 

VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 
- BTC quyết định tất cả các trường hợp không được quy định trong Điều lệ này 
và quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
- Trong quá trình diễn ra giải, Ban tổ chức có quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ này cho phù hợp và chỉ có BTC giải mới có quyền sửa đổi và bổ sung 
Điều lệ này bằng các thông báo cụ thể. 
- Trong trường hợp cần thiết, BTC có quyền đưa ra các quyết định phục vụ cho 
công tác điều hành giải đấu mà không cần thông báo trước. 

------------------------------------ 
 
 
 


